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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày, 

tháng năm 

hết hiệu lực 

1  Nghị quyết 

27/2017/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2017 

Quy định phân bổ kinh phí đảm bảo 

cho công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Nghị quyết số 09/2023/NQ-

HĐND ngày 20/5/2023 quy định định mức 

phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh 

01/6/2023 

2  Nghị quyết 

51/2022/NQ-

HĐND ngày 

28/10/2022 

Kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh 

một số nội dung của Nghị quyết số 

47/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của 

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch bảo vệ 

và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai 

đoạn 2011-2020 

Thay thế bởi Nghị quyết số 12/2023/NQ-

HĐND ngày 20/5/2023 về kéo dài thời hạn 

thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh thông qua 

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai 

Châu, giai đoạn 2011-2020 

01/6/2023 

3  Nghị quyết 

46/2012/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2012 

V/v ban hành Quy định mức chi bảo 

đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Nghị quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/8/2023 
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4  Nghị quyết 

62/2012/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2012 

Về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ 

đầu tư phát triển cao su đại điền trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 

07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Lai 

Châu về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ 

đầu tư phát triển Cao su đại điền trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

01/8/2023 

5  Nghị quyết 
03/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/02/2023 

Ban hành quy định một số nội dung, mức 

hỗ trợ thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh  

Thay thế bởi Nghị quyết số 63/2023/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Lai 

Châu về Quy định một số nội dung, mức hỗ 

trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh 

01/01/2024 

6  Nghị quyết 
37/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2019 

Quy định mức hỗ trợ đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Nghị quyết số 68/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lai 

Châu về quy định mức hỗ trợ đối với người 

cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ 

hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 

01/01/2024 

7  Nghị quyết 
14/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ 

cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt 

động không chuyên trách và các chức 

danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 69/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lai 

Châu về Quy định chức danh, chế độ chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và 

người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, 

bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

01/01/2024 

8  Nghị quyết 
44/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/9/2022 

Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu 

hỗ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn 

Thay thế bởi Nghị quyết số 72/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lai 
01/01/2024 
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vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Châu về ban hành Quy định định mức chi 

ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ 

sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án phát triển sản xuất, dịch 

vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

9  Quyết định 
 59/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện 

chế độ báo cáo thông tin dữ liệu về nhà ở 

và thị trường bất động sản trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 50/2022/QĐ-

UBND ngày 30/12/2022 về Ban hành Quy 

chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống 

thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

10/01/2023 

10  Quyết định 
 27/2017/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2017 

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 51/2022/QĐ-

UBND ngày 30/12/2022 về Ban hành Quy 

định phân cấp trách nhiệm quản lý chất 

lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý 

an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

10/01/2023 

11  Quyết định 
 65/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2017 

Ban hành Quy định về quản lý an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

12  Quyết định 
 72/2017/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Ban 

Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù 

Thàng tỉnh Lai Châu Thay thế bởi Quyết định số 52/2022/QĐ-

UBND ngày 30/12/2022 về Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 

Lai Châu 

10/01/2023 

13  Quyết định 
 30/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu, tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế 

cửa khẩu Ma Lù Thàng ban hành kèm 

theo Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 
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14  Quyết định 
19/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2016 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

các phòng chuyên môn và đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, 

Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 
Thay thế bởi Quyết định số 53/2022/QĐ-

UBND ngày 30/12/2022 về ban hành Quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, phó trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, phó 

trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

10/01/2023 

15  Quyết định 
33/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các 

phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 

19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

16  Quyết định 
13/2017/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2017 

Về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 54/2022/QĐ-

UBND ngày 30/12/2022 về Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 

10/01/2023 

17  Quyết định 
24/2016/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2016 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai 

Châu Thay thế bởi Quyết định số 57/2022/QĐ-

UBND ngày 30/12/2022 về Ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lai Châu 

12/01/2023 

18  Quyết định 
39/2019/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-

UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu 
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19  Quyết định 
05/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/2/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường và tương đương 

thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

 

 

Thay thế bởi Quyết định số 61/2022/QĐ-

UBND ngày 30/12/2022 về Ban hành Quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh 

Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương 

đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương 

đương  ngành Tài nguyên và Môi trường 

thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

 

 

12/01/2023 

20  Quyết định 
08/2019/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường và tương đương thuộc UBND 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số 

05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 

của UBND tỉnh Lai Châu. 

21  Quyết định 
44/2011/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2011 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2023/QĐ-

UBND ngày 01/3/2023 về Bãi bỏ Quyết định 

số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của 

UBND tỉnh Lai Châu v/v ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu 

13/3/2023 

22  Quyết định 
17/2017/QĐ-UBND 

ngày 21-6-2017 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, 

cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây 

dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản 

lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2023/QĐ-

UBND ngày 08/3/2023 về Ban hành quy 

định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức 

danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 

tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị 

thuộc UBND thành phố, phòng Kinh tế hạ 

17/3/2023 

http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1110&docgaid=1207&isstoredoc=false
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Ủy ban nhân dân các huyện tầng thuộc UBND các huyện 

23  Quyết định 
28/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2018 

Ban hành Quy định về quản lý khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
Thay thế bởi Quyết định số 07/2023/QĐ-

UBND ngày 05/4/2023 về Ban hành Quy 

định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu  

15/4/2023 

24  Quyết định 
10/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định quản lý hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2018 

25  Quyết định 
22/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2018 

Ban hành quy định về đấu  giá quyền sử 

dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu Thay thế bởi Quyết định số 08/2023/QĐ-

UBND ngày 20/4/2023 về Ban hành Quy 

định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

20/5/2023 

26  Quyết định 
17/2019/QĐ-UBND  

ngày  27/8/2019 

Sửa đổi,  bổ sung  một  số điều  của quy 

định  về đấu  giá  quyền  sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai   Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

27  Quyết định 
29/2015/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2015 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và 

sử dụng viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 11/2023/QĐ-

UBND ngày 09/6/2023 về Ban hành Quy chế 

quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

18/6/2023 

28  Quyết định 
47/2022/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2022 

Kéo dài thời gian thực hiện và điều chỉnh 

một số nội dung Quyết định số 

17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của 

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo vệ 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 về Kéo dài thời hạn 

thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND 

07/7/2023 
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và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai 

đoạn 2011-2020 

ngày 20/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020 

29  Quyết định 
23/2012/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2012 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 15/2023/QĐ-

UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh về 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

20/7/2023 

30  Quyết định 
38/2005/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2005 

Phê duyệt chế độ bồi dưỡng cho công 

tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học 

sinh giỏi, thi tốt nghiệp 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2023/QĐ-

UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về 

Bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu 

06/10/2023 

31  Quyết định 
45/2005/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2005 

Ban hành quy định chế độ chi cho công 

tác phổ cập tiểu học - xóa mù chữ và 

phổ cập trung học cơ sở 

32  Quyết định 

1314/2011/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2011 

Ban hành quy định cấp, quản lý thẻ 

BHYT cho các đối tượng là hội gia đình 

nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh 

sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội 

khó khăn, đặc biệt khó khăn; hộ cận 

nghèo, học sinh, sinh viên và đối tượng 

xã hội trên địa bàn tỉnh 

33  Quyết định 
23/2013/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2013 

Ban hành mức chi thực hiện xây dựng 

ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các 

kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh 

Lai Châu 

34  Quyết định 
30/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2017 

Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, 

công trình xây dựng trên đất, cây trồng, 

vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với 

đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 21/2023/QĐ-

UBND ngày 04/10/2023 về Ban hành đơn 

giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình 

xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnhLai Châu 

15/10/2023 
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35  Quyết định 
26/2012/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2012 

Ban hành Quy định mức chi bảo đảm 

cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2023/QĐ-

UBND ngày 12/10/2023 về Bãi bỏ một số 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

25/10/2023 

36  Quyết định 
39/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2016 

Ban hành Quy định mức trích, nội dung 

chi và mức chi cho công tác tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh. 

37  Quyết định 
19/2017/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 

3 của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định mức trích, nội dung chi 

và mức chi cho công tác tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

38  Quyết định 
28/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2020 

Quy định danh mục tài sản cố định đặc 

thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ 

hao mòn tài sản cố định vô hình; danh 

mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài 

sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 28/2023/QĐ-

UBND ngày 30/10/2023 về Quy định danh 

mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn 

tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố 

định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Lai Châu 

15/11/2023 

39  Quyết định 
58/2017/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2017 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, 

Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 29/2023/QĐ-

UBND ngày 03/11/2023 về Ban hành Quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng 

phòng,phó trưởngphòng và tương đương 

thuộc Sở Y tế; trưởng phòng,phó trưởng 

phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

20/11/2023 
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40  Quyết định 
04/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2019 

Sửa đổi một số điều của Quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp 

Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, 

Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 

06/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu. 

41  Quyết định 
05/2022/QĐ-UBND 

ngày 03/03/2022 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn với cán 

bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 30/2023/QĐ-

UBND ngày 09/11/2023 về Ban hành Quy 

định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức ở 

cấp xã và ngành đào tạo đối với công chức ở 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

20/11/2023 

42  Quyết định 
18/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2016 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn đối với Trưởng, Phó các tổ chức, 

đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 31/2023/QĐ-

UBND ngày 13/11/2023 về Ban hành Quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng 

phòng, phó trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Nội vụ; trưởng phòng, phó trưởng 

phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

28/11/2023 

43  Quyết định 
23/2015/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2015 

Ban hành Quy định một số nội dung về 

quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 32/2023/QĐ-

UBND ngày 20/11/2023 về Ban hành Quy 

định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

30/11/2023 

44  Quyết định 
28/2021/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2021 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-

2026 

Thay thế bởi Quyết định số 35/2023/QĐ-

UBND ngày 01/12/2023 về Ban hành Quy 

chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

15/12/2023 

http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1106&docgaid=1203&isstoredoc=false
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45  Quyết định 
14/2017/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 36/2023/QĐ-

UBND ngày 08/12/2023 về Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

25/12/2023 

46  Quyết định 
49/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2017 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

đối với các chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương trực 

thuộc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 38/2023/QĐ-

UBND ngày 08/12/2023 về ban hành Quy 

định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài 

chính tỉnh Lai Châu 

25/12/2023 

47  Quyết định 
62/2022/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2022 

 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 39/2023/QĐ-

UBND ngày 18/12/2023 về Quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

01/01/2024 
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